TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa hệ Nội
  Số: ………. KH/ĐDĐKHN



Cần Thơ, ngày 04 tháng 02  năm 2020
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÂM SÀNG 
HỌC PHẦN ĐỊNH HƯỚNG CB CHUYÊN KHOA CS BỆNH NHI KHOA 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
1. Tên học phần: Định hướng CS Chuyên khoa chăm sóc bệnh nhi khoa
2. Đối tượng sinh viên: Điều Dưỡng K42 (năm thứ 4) 05 sinh viên.

3. Thời gian: 12 tuần  từ ngày 02/3/2020 đến ngày 24/5/2020
4. Khoa thực tập: Sơ sinh, Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Bệnh Viện Nhi Đồng Tp. Cần Thơ. 
* Cụ thể:
	Thời gian
	02/3 - 29/3
	30/3 – 26/4
	27/4-24/5

	
	4 tuần
	4 tuần
	4 tuần

	Khoa
	Cấp cứu
	Hồi sức tích cực
	Sơ sinh


          Nhóm có 05 sinh viên phân công thực tập theo dạng cuốn chiếu 3 khoa, mỗi khoa 4 tuần theo trình tự và thời gian như trên. 
* Thời gian và nội dung thực tập: Thời gian thực tập chính thức: Sáng từ 7h đến 11h, Chiều từ 13h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc thực hành xoay vòng theo ca kíp như điều dưỡng tại khoa lâm sàng (Trừ giờ có lịch học lý thuyết tại trường). Sinh viên được phân công thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại bệnh phòng mà mình phụ trách theo sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn, Điều dưỡng thực hiện chăm sóc tại bệnh phòng đó và Điều dưỡng trưởng Khoa.

* Phân trực: 
+ Đối với Khoa thực hành theo giờ hành chánh: Mỗi đêm trực 1 sinh viên. Trực đêm từ 18h00 đến 7h00 sáng hôm sau. Sinh viên trực đêm sẽ thực tập từ 7h đến 11h ngày trực theo lịch và được ra trực vào ngày hôm sau. Ngày thứ 7, chủ nhật (04-05/5/2019) sau khi thi kết thúc lâm sàng sinh viên sẽ được nghỉ trực.
+ Đối với Khoa thực hành theo ca kíp: sinh viên chia theo 4 kịp trực như điều dưỡng tại Khoa lâm sàng. Mỗi kíp trực có 1-2 sinh viên.
         + Sinh viên trực phải ở lại giao ban hoặc học lý thuyết lâm sàng (nếu có lịch). Lịch giảng lý thuyết và lý thuyết lâm sàng bộ môn sẽ gửi về khoa lâm sàng để sắp xếp và theo dõi việc thực hành của sinh viên.
* Ghi chú: nếu sinh viên đổi trực hay vắng trực phải xin phép và được sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn và phải báo với Điều dưỡng trưởng khoa.
5. Mục tiêu học tập

· Nhận định, chẩn đoán, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc điều dưỡng các bệnh lý gặp tại khoa lâm sàng gồm Sơ sinh (vàng da, suy hô hấp, nhiễm trùng và dị tật); Cấp cứu (co giật, ngưng tim ngưng thở, ngộ độc cấp, chấn thương); Hồi sức tích cực (Hôn mê, sốc, suy hô hấp).
· Thực hiện thuần thục các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong chăm sóc bệnh nhi gồm các đường dùng thuốc cho trẻ (uống, qua sonde, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền, khí dung); truyền dịch, xử trí được co giật, sốc, ngộ độc, chấn thương, ngưng tim ngưng thở, sử dụng máy thở, phụ giúp đặt nội khí quản, chọc dò tủy sống….
· Theo dõi, phát hiện kịp thời, báo cáo và hỗ trợ xử trí các trường hợp cấp cứu tại khoa lâm sàng. 
· Thực hiện tốt công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhi và người nhà của bệnh nhi. 
6. Nội dung học tập
	Stt
	Tên bài
	Khoa Thực hành

	1
	Chăm sóc sơ sinh đủ, non, già tháng
	Sơ sinh

	2
	Chăm sóc sơ sinh vàng da
	

	3
	Chăm sóc sơ sinh dị tật
	

	4
	Chăm sóc sơ sinh suy hô hấp
	

	5
	Chăm sóc nhiễm trùng sơ sinh
	

	6
	Cấp cứu ngưng tim ngưng thở
	Cấp cứu – Hồi sức tích cực

	7
	Chăm sóc bệnh nhi sốc nhiễm trùng, sốc phản vệ, sốc giảm thể tích
	Hồi sức tích cực

	8
	Chăm sóc bệnh nhi co giật 
	Cấp cứu – Hồi sức tích cực

	9
	Chăm sóc bệnh nhi hôn mê
	Hồi sức tích cực

	10
	Chăm sóc bệnh nhi ngộ độc cấp
	

	Tổng 180 tiết
	


** Sinh viên phải xem lại tất cả các kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ em trong giáo trình CSSK trẻ em I, II  và đọc thêm tài liệu tham khảo theo danh sách tài liệu tham khảo mà Bộ môn đã cung cấp.
7. Đánh giá cuối đợt thực tập

· Điểm kiểm tra giữa kỳ (câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng).

· Điểm thi bệnh án chăm sóc điều dưỡng và vấn đáp ngày thứ 6 của tuần thứ 12). 

· Điểm môn học = điểm kiểm tra giữa kỳ x 0.3 + Điểm thi x 0.7.

       * Cuối đợt thực tập sinh viên nộp sổ tay lâm sàng cho cán bộ hướng dẫn. Sinh viên vắng không lý do hoặc không được sự đồng ý của Bộ môn sẽ không được dự thi cuối đợt thực tập.
8. Cán bộ phụ trách quản lý và giảng dạy
1. ThS. Lư Trí Diến (0918.50.82.82); 
2. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân (0988.190.317); 
3.  Ths. Phạm Nguyễn Kim Tuyền (0906.553.693).
5. ĐDCKI. Trần Thị Thu Hà (BV Nhi Đồng Cần Thơ)

6. CNĐD. Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Phó phòng ĐD BV Nhi Đồng Cần Thơ)
Cùng Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng (Cấp cứu, Sơ sinh, Hồi sức tích cực) BV Nhi Đồng Cần Thơ.

TRƯỞNG BỘ MÔN
Nơi nhận:

- Khoa ĐD-KTYH (để báo cáo);
- Phòng ĐD BVNĐ Cần Thơ;

- Các khoa lâm sàng BVNĐ Cần Thơ;
- Cá nhân liên quan;

- Lưu vp.

3

